
PHỤ LỤC SỐ 01
(Kèm theo Công văn số        /TM-TTYT ngày 03/8/2026 của TTYT Chí Linh)

BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm y tế Chí Linh

	Ngày …./…./ 2026 chúng tôi (Ghi tên Công ty) nhận được Thư mời báo giá ngày 03/8/2026 của Trung tâm y tế Chí Linh, chúng tôi xin báo giá thực hiện gói thầu “Thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Trung tâm y tế Chí Linh ” như sau:
	STT
	NỘI DUNG
	ĐVT
	Số lượng 
	Đơn giá
	Thành tiền (VNĐ)

	I
	Chi phí Nhân công

	 
	 
	 
	

	1
	Chi phí trả lương cho nhân viên 
	Người
	
	 
	

	2
	Chi phí cho Giám sát thường xuyên
	Người
	
	 
	

	II
	Chi phí hóa chất
	 
	
	 
	

	1
	Bột giặt
- Hãng:  Mega Market hoặc loại tương đương
- Quy cách: 3kg/ túi 
	Túi
	
	 
	

	2
	Hóa chất Lau sàn 
- Hãng: GIFT
- Quy cách: 3,8 lít/ can
	Can
	
	 
	

	3
	Power View Nước lau kính hoặc loại tương đương
- Hãng:  GIFT
- Quy cách: 4 lít/ can
	Can
	
	 
	

	4
	Klen 2207 
- Hãng: Klenco Singapore
-Quy cách: 5 lít/ can
	Can
	
	 
	

	5
	Hóa chất tẩy WC 
- Hãng: GIFT
- Quy cách: 3,8 lít/ can
	Can
	
	 
	

	6
	Nước lau sàn Power Floral hoặc loại tương đương
- Hãng: Klenco- Singapore
- Dùng để lau sàn diệt khuẩn, khử mùi tanh hôi
- Quy cách: 3,8 lít/can
	Can
	
	 
	

	7
	Tinh dầu quế Văn Yên - Yên Bái hoặc loại tương đương
- Xuất xứ Việt Nam
	Chai
	
	 
	

	8
	Tinh dầu xả Văn Yên - Yên Bái hoặc loại tương đương
- Xuất xứ Việt Nam
	Chai
	
	 
	

	9
	Dung dịch phá bẩn HCL (gốc Clo) 
- Xuất xứ Việt Nam
	Can
	
	 
	

	10
	Javen 7%
 - Xuất xứ Việt Nam
	Can
	
	 
	

	III
	Chi phí thiết bị, dụng cụ
	
	
	 
	

	1
	Dao cạo SDI 1404
- Xuất xứ Trung Quốc 
	Cái
	
	 
	

	2
	Bàn chải cọ cong CC01
- Kích thước: 53cm x 5cm x14cm
- Xuất xứ: Việt Nhật - Việt Nam 
	Chiếc
	
	 
	

	3
	Khăn lau trắng (30x30cm)
- Chất liệu: Conton
- Xuất xứ Việt Nam 
	Cái
	
	 
	

	4
	Găng tay cao su 
- Kích thước: Dài 40cm
- Thương hiệu Hợp Thành 
	Đôi
	
	 
	

	5
	Găng tay vải
- Chất liệu: Conton
- Kích thước: 30cm
- Xuất xứ Việt Nam 
	Đôi
	
	 
	

	6
	Chổi chít (92x32x47cm)
 - Xuất xứ Việt Nam  
	Cái
	
	 
	

	7
	Chổi ngoại cảnh (103x51x42cm)
- Xuất xứ Việt Nam 
	Cái
	
	 
	

	8
	Chổi chít có cán, cán tre, (133x50x42cm) 
- Xuất xứ Việt Nam 
	Cái
	
	 
	

	9
	Chổi nhựa Plastic
-Kích thước: 132 x 46cm
- Thương Hiệu Việt Nhật - Việt Nam 
	Cái
	
	 
	

	10
	Bình xịt nhựa 0022
- Dung tích: 500ml
- Thương hiệu Việt Nhật 
	Cái
	
	
	

	11
	Mo hót
- Kích thước:  20.5 * 21 * 21.5
- Thương hiệu Việt Nhật - Việt Nam 
	Cái
	
	
	

	12
	Chổi phất trần 
- Xuất xứ Việt Nam 
	Cái
	
	
	

	13
	Thảm chùi chân (40x60cm), sợi thảm bông.
- Xuất xứ Việt Nam 
	Miếng
	
	
	

	14
	Củ sợi hay gọi bông lau sàn, sợi tự nhiên, gen xoắn.
- Xuất xứ Việt Nam 
	Củ
	
	
	

	15
	Xô nhựa 15 lít 
- Thương hiệu Việt Nhật 
	Cái
	
	
	

	16
	Xô nhựa 6 lít
 - Thương hiệu Việt Nhật 
	Cái
	
	 
	

	17
	Giỏ Vắt Nhựa
 - Xuất xứ Việt Nam 
	Cái
	
	 
	

	18
	Phớt cọ xanh
 - Xuất xứ Việt Nam 
	Miếng
	
	 
	

	19
	Máy hút bụi, hút nước 
Mã: Dr.Clean 70P-2
Xuất xứ: Trung Quốc 
	Chiếc
	
	 
	

	20
	Máy chà sàn 
Mã: Supper Clean SC 004
Xuất xứ: Trung Quốc 
	Chiếc
	
	
	

	21
	Máy cắt cỏ Honda BC35
- Hãng: Honda
- Xuất xứ: Thái Lan 
	Chiếc
	
	
	

	22
	Thang Nhôm chữ A Nikawa - Tâm Phát 2,5m 
	Chiêc
	
	
	

	23
	Chi phí quần áo trang thiết bị bảo hộ lao động (quần áo Chất liệu 80% cotton, 20% là sợi, Áo sơ mi có cổ, có 2 túi, tên logo công ty, Quần mẫu sẩm chất liệu chất liệu kaki; Mũ bảo hộ;  Khẩu trang 
	Bộ
	
	
	

	 
	Tổng cộng  (I)+(II)+(III)
	 
	 
	 
	

	 
	Thuế VAT     
	 
	 
	 
	

	 
	Tổng cộng đã bao gồm VAT
	 
	 
	 
	

	 
	Tổng cộng chi phí/ 12 tháng
	 
	 
	 
	


(Số tiền bằng chữ:………………………………………………………………………)
Báo giá trên đã bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện nội dung công việc theo yêu cầu của Quý đơn vị.
Báo giá này có hiệu lực …. tháng, kể từ ngày phát hành báo giá./.
	
	ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ký tên, đóng dấu)












